
LT TH/TN I II III IV V VI

10 10 0

1 Những ng.lý cơ bản của CN Mác-Lênin CHTR.101 5 5 Không 5 SV tự ĐK kỳ học

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh CHTR.102 2 2 Sau CHTR.101 2 SV tự ĐK kỳ học

3 Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN CHTR.203 3 3 Sau CHTR.102 3 SV tự ĐK kỳ học

2 2 0

4 Tiếng việt thực hành VANH.101 2 2 Không 2 SV tự ĐK kỳ học

6 6 0

5 Tiếng Trung 1 TRVA.201 3 3 Không 3

6 Tiếng Trung 2 TRVA.202 3 3 Sau TRVA.201 3

2 1 1

7 Nhập môn tin học TINH.101 2 1 1 Không 2 SV tự ĐK kỳ học

TDUC.101 1.5 1.5 Không 3 SV tự ĐK kỳ học

TDUC.102 1.5 1.5 Sau TDUC.101 3 SV tự ĐK kỳ học

GDQP.101 135 117 18 Không 9

2 2 0 2

8 Lịch sử Văn minh thế giới LISU.101 2 2 Không

9 Dân số môi trường, AIDS, ma túy TUNH.101 2 2 Không

10 Cơ sở Văn hoá Việt Nam VANH.103 2 2 Không

2 2 0

11 Dẫn luận ngôn ngữ VANH.105 2 2 Không 2

63 63 0

12 Tiếng Anh tổng hợp 1 ANHV.111 5 5 Không 5

13 Kỹ năng Nghe - nói 1 ANHV.121 4 4 Không 4

14 Kỹ năng đọc - viết 1 ANHV.131 4 4 Không 4

15 Tiếng Anh tổng hợp 2 ANHV.112 5 5 Sau ANHV.111 5
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16 Kỹ năng Nghe - nói 2 ANHV.122 4 4 Sau ANHV.121 4

17 Kỹ năng đọc - viết 2 ANHV.132 4 4 Sau ANHV.131 4

18 Tiếng Anh tổng hợp 3 ANHV.213 5 5 Sau ANHV.112 5

19 Kỹ năng Nghe - nói 3 ANHV.223 4 4 Sau ANHV.122 4

20 Kỹ năng đọc - viết 3 ANHV.233 4 4 Sau ANHV.132 4

21 Ngữ pháp tiếng Anh 1 ANHV.141 3 3 Không 3

22 Ngữ pháp tiếng Anh 2 ANHV.242 3 3 Sau ANHV.141 3

23 Từ vựng học tiếng Anh ANHV.163 2 2 Sau ANHV.112 2

24 Ngữ âm thực hành tiếng Anh ANHV.164 2 2 Sau ANHV.112 2

25 Lý thuyết dịch ANHV.251 2 2 Sau ANHV.233 2

26 Thực hành dịch 1 ANHV.252 3 3 Sau ANHV.251 3

27 Thực hành dịch 2 ANHV.253 3 3 Sau ANHV.252 3

28 Tiếng Anh thương mại ANHV.263 3 3 Sau ANHV.213 3

29 Tiếng Anh văn phòng ANHV.261 3 3 Sau ANHV.233 3

2 2 0 2

30 Tiếng Anh du lịch ANHV.262 2 2 Sau ANHV.223

31 Đất nước học ANHV.161 2 2 Sau ANHV.112

13 5 8

32 TT năm thứ 3 - Anh văn ANHV.381 8 8 Sau các HPCM 8

33 Khóa luận tốt nghiệp ANHV.394 5 5

34 Thư tín giao dịch  ANHV.395 2 2 Sau ANHV.233 2

35 Kỹ năng thuyết trình ANHV.393 3 3 Sau ANHV.223 3

Cộng 102 93 9 18 18 31 18 15 17
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III. Thực tập, tốt nghiệp và khóa luận


